
(Ghép phòng) (Tên lớp)

1 DCK68-1 DC3ME25 Hệ thống giao thông thông minh 27/9/2021 (Thứ 2) 5 10

2 DCK70-C1 DC2CN21 Lý thuyết điều khiển tự động 27/9/2021 (Thứ 2) 5 30 70DCCO21

3 DCK69-C1 DC2HT38 Công nghệ phần mềm 27/9/2021 (Thứ 2) 5 3 69DCTT22

4 DCK69-C1 DC3HT16 Nhập môn Xử lý ảnh 27/9/2021 (Thứ 2) 5 18 69DCHT21

5 DCK69-C1 DC3TM51 Lập trình mạng 27/9/2021 (Thứ 2) 5 20 69DCTM21

6 DCK69-C2 DC3ME25 Hệ thống giao thông thông minh 27/9/2021 (Thứ 2) 5 0 69DCCN22

7 DCK69-C1 DC2DT65 Xử lý tín hiệu số 27/9/2021 (Thứ 2) 5 8 69DCDT21

8 DCK70-C4 DC3HT60 Phân tích và thiết kế HTTT 27/9/2021 (Thứ 2) 5 12 70DCTM21 70DCTM21

9 DCK71-C1 DC1CB98 Làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp 27/9/2021 (Thứ 2) 5 8 71DCHT21

10 DCK71-C1 DC2DT31 Kỹ thuật điện 27/9/2021 (Thứ 2) 5 17 71DCDT21

11 DCK69-C1 DC3CN21 Điện tử công suất 27/9/2021 (Thứ 2) 5 16 69DCCO21

12 DCK71-C1 DC2CN18 Linh kiện điện tử 27/9/2021 (Thứ 2) 5 2 71DCCO21

13 DCK71-C1 DC1TT31 Kỹ thuật xây dựng và trình bày báo cáo 27/9/2021 (Thứ 2) 5 8 71DCTM21

14 DCK69-C1 DC3TM52 Cơ sở dữ liệu phân tán 28/9/2021 (Thứ 3) 5 4 69DCTM21

15 DCK70-C1 DC2DT51 Điện tử số 28/9/2021 (Thứ 3) 5 12 70DCDT21

16 DCK71-C4 DC2HT42 Toán học rời rạc 28/9/2021 (Thứ 3) 5 23 71DCTT21

17 DCK71-C1 DC2TD23 Mạng máy tính 28/9/2021 (Thứ 3) 5 8 71DCTD21

18 DCK70-C1 DC2TT24 Thương mại điện tử 28/9/2021 (Thứ 3) 5 2 70DCTT21

19 DCK70-C1 DC2TT35 Lập trình hướng đối tượng 28/9/2021 (Thứ 3) 5 24 70DCHT21

20 DCK69-C1 DC3HT22 Hệ trợ giúp quyết định 28/9/2021 (Thứ 3) 5 6 69DCHT21

21 DCK69-C1 DC3OT71 Lập trình PLC 28/9/2021 (Thứ 3) 5 8 69DCCN21

22 DCK69-C1 DC3CO60 Hệ thống cơ điện tử I 28/9/2021 (Thứ 3) 5 10

23 DCK69-C2 DC3DT38  Chuyên đề về ITS 28/9/2021 (Thứ 3) 5 0 69DCDT22

24 DCK71-C2 DC2DT57 Kiến trúc máy tính 28/9/2021 (Thứ 3) 5 36 71DCDT22

25 DCK71-C4 DC2TT22 Nhập môn Cơ sở dữ liệu 28/9/2021 (Thứ 3) 5 57 71DCTM21

26 DCK69-C2 DC3TM71 Đánh giá hiệu năng mạng 29/9/2021 (Thứ 4) 5 3 69DCTM22

27 DCK70-C1 DC2DT55 Anten và truyền sóng 29/9/2021 (Thứ 4) 5 8 70DCDT21

28 DCK70-C1 DC2HT26 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 29/9/2021 (Thứ 4) 5 40 70DCTT21

29 DCK69-C1 DC3DT35  Xử lý ảnh số và video số 29/9/2021 (Thứ 4) 5 5 69DCDT21

30 DCK70-C2 DC2DT42 Lý thuyết mạch 29/9/2021 (Thứ 4) 5 30 70DCCN22

31 DCK71-C2 DC2DT41 Linh kiện điện tử 29/9/2021 (Thứ 4) 5 19 71DCDT22

32 DCK71-C1 DC2DT43 Lý thuyết truyền tin 29/9/2021 (Thứ 4) 5 15 71DCDT21

33 DCK70 DC2ME21 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 29/9/2021 (Thứ 4) 5 17

S

T

T

HỆ - 

KHÓA

MÃ HỌC 

PHẦN
TÊN HỌC PHẦN

NGÀY 

THI

LỊCH THI VÒNG 2 KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 KHOA CNTT

GHI CHÚ

THỨ

C
A

 T
H

I

S
Ố

 S
V



(Ghép phòng) (Tên lớp)

S

T

T

HỆ - 

KHÓA

MÃ HỌC 

PHẦN
TÊN HỌC PHẦN

NGÀY 

THI

GHI CHÚ

THỨ

C
A

 T
H

I

S
Ố

 S
V

34 DCK71-c4 DC2TT23 Ngôn ngữ lập trình C 29/9/2021 (Thứ 4) 5 115 69DCCN21

35 DCK69-C1 DC3TM11 Lý thuyết thông tin 30/9/2021 (Thứ 5) 5 2 69DCTM21

36 DCK69-C1 DC3TT12 Kiến trúc và thiết kế phần mềm 30/9/2021 (Thứ 5) 5 9 69DCTT22

37 DCK70-C1 DC2HT27 Lập trình Java cơ bản 30/9/2021 (Thứ 5) 5 84 70DCTM21

38 DCK69-C1 DC3DT39 Mô phỏng hệ thống truyền thông 30/9/2021 (Thứ 5) 5 10 69DCDT21

39 DCK70-C1 DC2DT68 Điện tử tương tự 30/9/2021 (Thứ 5) 5 15 70DCDT21

40 DCK71 DC2TT11 Kiến trúc máy tính 30/9/2021 (Thứ 5) 5 5 68DCCDA1

41 DCK71-C1 DC2HT12 Nguyên lý Hệ điều hành 30/9/2021 (Thứ 5) 5 19 68DCCDA1

42 DCK69-C1 DC3TM85 Web thế hệ mới 1/10/2021 (Thứ 6) 5 14 69DCTM21

43 DCK69-C1 DC3CN28 Robotics 1/10/2021 (Thứ 6) 5 1 69DCCN21

44 DCK69-C1 DC3TT17  Big Data 1/10/2021 (Thứ 6) 5 6 69DCTT22

45 DCK69-C1 DC3HT43 Hệ thống thông tin địa lý 1/10/2021 (Thứ 6) 5 7 69DCHT21
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46 DCK70-C1 DC2HT34 Lập trình trực quan C# 1/10/2021 (Thứ 6) 5 107 71DCTM21

47 DCK70-C1 DC2EC26 An toàn và bảo mật thông tin 1/10/2021 (Thứ 6) 5 28 69DCCN22

48 DCK70-C1 DC2EC24 Lập trình web 1/10/2021 (Thứ 6) 5 5 70DCDM21

49 DCK69-C1 DC3TM86 Thương mại điện tử 2/10/2021 (Thứ 7) 2 1 69DCTM21

50 DCK69-DC DC3CN27 Mạng truyền thông công nghiệp 2/10/2021 (Thứ 7) 2 1 69DCDT21

51 DCK69-C1 DC3DT70 Đồ án Viễn thông 2/10/2021 (Thứ 7) 2 12 69DCTT22

52 DCK69-C1 DC3HT41 Kiểm thử phần mềm 2/10/2021 (Thứ 7) 2 3 69DCHT21

53 DCK70-C1 DC2TT26  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2/10/2021 (Thứ 7) 2 8 71DCKT21

54 DCK70-C1 DC2EC25 Hệ cơ sở dữ liệu 2/10/2021 (Thứ 7) 2 5 70DCDD23

55 DCK70-C1 DC2DT45 Cơ sở điều khiển tự động 2/10/2021 (Thứ 7) 2 19

56 DCK69-C1 DC3HT42 Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh 

nghiệp 

3/10/2021 (Chủ nhật) 2 2 69DCKX21

57 DCK69-C1 DC3TM76  Đồ án Xây dựng các hệ thống truyền thông 3/10/2021 (Chủ nhật) 2 6 DC2KX17-DC

58 DCK69-C1 DC2DT50 Điện tử số 3/10/2021 (Chủ nhật) 2 5 71DCCDP1

59 DCK69-C1 DC3CN25 Thiết kế và mô phỏng hệ thống cơ điện tử 3/10/2021 (Chủ nhật) 2 1 71DCCDP1

60 DCK69-C1 DC3HT47 Cơ sở dữ liệu phân tán 3/10/2021 (Chủ nhật) 2 6

61 DCK70-C1 DC2CK43 Kỹ thuật điện - điện tử 3/10/2021 (Chủ nhật) 2 43 71DCOT24

62 DCK69-C1 DC3CN24 Hệ thống cơ điện tử 2 4/10/2021 (Thứ 2) 5 1 70DCKT22

63 DCK69-C1 DC3HT31  Lập trình di động 4/10/2021 (Thứ 2) 5 12 70DCLG21

64 DCK69-C1 DC3HT32 Quản lý dự án phần mềm 4/10/2021 (Thứ 2) 5 4 71DCVT22

65 DCK69 DC2CK42 Động cơ điện 4/10/2021 (Thứ 2) 5 7 71DCGT21_71DCGT22

66 DCK69-C1 DC3ME23 Đồ án kỹ thuật vi điều khiển 5/10/2021 (Thứ 3) 5 4

67 DCK69-C1 DC3TT47 Quản trị mạng 5/10/2021 (Thứ 3) 5 16

68 DCK70 DC2CN26 Mở đầu về công nghệ 5/10/2021 (Thứ 3) 5 26

69 DCK68-1 DC3OT71 Lập trình PLC 68DCCO21,22

70 DCK68-1 DC3CO62 Đồ án Cơ điện tử 68DCCO21,22


